ĐỌC HIỂU VĂN BẢN : QUÊ HƯƠNG
                                                                         (Tế Hanh)
Thời gian thực hiện: 02 tiết (85,86)
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức: 
- Cảm nhận được vẻ đẹp tươi sáng, giàu sức sống của một làng quê miền biển được miêu tả trong bài thơ và tình cảm quê hương đằm thắm của tác giả.
- Thấy được những nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: các hình ảnh thơ khoẻ khoắn, đầy sức sống được xây dựng bằng sự cảm nhận tinh tế, sự kết hợp miêu tả với biểu cảm trong bài thơ trữ tình.
2. Về năng lực:
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giái quyết vấn đề học tập của bản thân và các bạn.
+ Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm hoc tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.
- Năng lực đặc thù:
+ Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn; đọc diễn cảm tác phẩm thơ.
+ Cảm nhận được nét độc đáo về hình thức của bài thơ tám chữ thể hiện qua kết cấu, bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,...;
3. Về phẩm chất: 
- Giáo dục lòng yêu mến và tự hào về quê hương đất nước.
- Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, phản hồi lắng nghe tích cực về tình cảm đối với quê hương, đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: 
- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu học tập.
 2. Học liệu:
- SGK, SBT Ngữ văn 9, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
- Hình ảnh, phiếu học tập có liên quan đến nội dung của tiết học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a. Mục tiêu: 
    HS xác định được nội dung chính của tiết học qua việc huy động kiến thức nền từ việc quan sát , trả lời một số câu hỏi liên quan.
b. Nội dung: 
 GV sử dụng kiến thức thực tiễn đặt câu hỏi để hỏi học sinh, sau đó kết nối với nội dung của tiết đọc – hiểu văn bản.
HS nghe một vài bài thơ viết về quê hương, xem tranh về quê hương, suy nghĩ cá nhân và trả lời câu hỏi của giáo viên.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
 GV đọc cho HS nghe một vài bài thơ viết về quê hương, cho HS xem tranh về quê hương và phát biểu suy nghĩ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS quan sát, lắng nghe và suy nghĩ cá nhân để đưa ra câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
HS xung phong trả lời câu hỏi.
HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét câu trả lời của học sinh.
GV dẫn dắt vào bài mới: Mỗi người trong chúng ta đều có một miền quê để tự hào, để thương nhớ. Đặc biệt, nếu vì một lí do nào đó, chúng ta phải xa quê, thì tình cảm đối với quê hương càng trở nên sâu sắc, thiêng liêng, đau đáu. Với Tế Hanh, quê hương càng có ý nghĩa đặc biệt, vì nhà thơ đã phải xa quê từ sớm.  “Quê hương” là bài thơ xuất hiện khi tác giả còn là một học sinh đi học xa nhà, nhưng đã tạo đựơc những thành công trong phong trào Thơ mới. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài thơ này.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (70 phút)
2.1 Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung 
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS nêu được những nét chính về tác giả Tế Hanh và bài thơ
- Biết được những nét chung của văn bản (Thể loại, bố cục…)
b) Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi
- Hs đọc, quan sát SGK và tìm thông tin để trả lời câu hỏi của GV.
- GV  đặt câu hỏi cho HS hoạt động cá nhân, cho HS thảo luận nhóm.
- HS suy nghĩ cá nhân để trả lời, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, phiếu học tập đã hoàn thành của HS.
* Tác giả:
- Tế Hanh (1921- 2009), tên khai sinh là Trần Tế Hanh
- Quê quán: sinh ra tại một làng chài ven biển tỉnh Quảng Ngãi
- Ông có mặt trong phong trào thơ Mới ở chặng cuối với những bài thơ mang nỗi buồn và tình yêu quê hương.
- Sau năm 1945, Tế Hanh sáng tác phục vụ cách mạng và kháng chiến.
- Ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.
- Phong cách sáng tác: thơ ông chân thực với cách diễn đạt bằng ngôn ngữ giản dị, tự nhiên và rất giàu hình ảnh, bình dị mà tha thiết.
- Tác phẩm chính: các tập thơ Hoa niên (1945), Gửi miền Bắc (1955), Tiếng sóng (1960), Hai nửa yêu thương (1963).
* Tác phẩm:
- Xuất xứ: rút từ tập “Nghẹn ngào” (1939) (Hoa niên), xuất bản năm 1943.
- Thể loại: thơ tám chữ.
- Bố cục:
+ 2 câu đầu: Giới thiệu chung về quê hương.
+ 6 câu tiếp: Cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá.
+ 8 câu tiếp: Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về.
+ 4 câu tiếp: Tình cảm của tác giả đối với quê hương.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- GV tổ chức cho Talkshow “Gặp gỡ tác giả văn học”.
+ GV phân vai cho 1 HS đóng vai Tế Hanh.
+ GV phân vai cho 1 HS đóng vai MC.
+ Các HS ngồi dưới là khán giả và đặt câu hỏi cho Tế Hanh và MC.
? Tác giả Tế Hanh hãy tự giới thiệu về bản thân?
? Xuất xứ của bài thơ? Thể loại? Chia bố cục?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận  
- HS đóng vai Tế Hanh và MC trả lời câu hỏi của khán giả (các HS còn lại)
- HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Nhận xét về thái độ học tập và sản phẩm học tập của HS.
2.2 Nhiệm vụ 2: Đọc hiểu văn bản 
 a) Mục tiêu:
- Giúp HS cảm nhận được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của bài thơ. 
- Khai thác bài thơ theo bố cục rõ ràng. 
b) Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi
- Hs đọc, quan sát SGK và tìm thông tin để trả lời câu hỏi của GV.
- GV  đặt câu hỏi cho HS hoạt động cá nhân, cho HS thảo luận nhóm.
- HS suy nghĩ cá nhân để trả lời, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, phiếu học tập đã hoàn thành của HS.
1. Giới thiệu chung về quê hương
- Nghề nghiệp truyền thống của làng: đánh cá (chài lưới).
- Vị trí của làng: bao bọc bởi nước sông đi thuyền nửa ngày xuôi sông ra tới biển.
=> Cách giới thiệu tự nhiên, mộc mạc, giản dị.
2. Cảnh dân chài bơi thuyền ra khơi đánh cá
- Thời điểm: Buổi sớm mai hồng.
- Bầu trời cao rộng, trong trẻo, nhuốm ráng hồng bình minh.
- Thời tiết thuận lợi hứa hẹn buổi ra khơi tốt đẹp.
- Nghệ thuật so sánh, sử dụng các động từ mạnh: phăng, vượt; tính từ : hăng, mạnh mẽ.
=> Con “tuấn mã” ngựa đẹp, khoẻ  và phi thường. Hình ảnh so sánh kết hợp với các động từ mạnh diễn tả thật ấn tượng khí thế băng tới dũng mãnh của con thuyền ra khơi toát lên sức sống mạnh mẽ, một vẻ đẹp hùng tráng đầy hấp dẫn.
- NT so sánh, ẩn dụ: Cánh buồm giương…
- Con thuyền chính là linh hồn, sự sống của làng chài. Nhà thơ vừa vẽ ra chính xác cái hình, vừa cảm nhận được cái hồn của sự vật  mang vẻ đẹp lãng mạn, bay bổng.
- Khung cảnh: Bức tranh thiên nhiên tươi sáng, hùng vĩ, cuộc sống lao động của con người vui vẻ, hào hứng, rộn ràng. Một vẻ đẹp vừa thân quen, gần gũi, hoành tráng và thơ mộng biết bao.
3. Cảnh đoàn thuyền trở về bến
- Đoạn thơ đặc tả:
+ Không khí bến cá khi thuyền cá trở về.
+ Lời cảm tạ chân thành của người dân làng chài với trời đất vì đã sóng yên, biển lặng để chuyên ra khơi bội thu.
+ Hình ảnh của người ngư dân.
+ Hình ảnh con thuyền sau chuyến ra khơi trở về.
- Không khí đón đoàn thuyền:
+ Bến ồn ào.
+ Dân làng chài tấp nập đón ghe về những chiếc ghe đầy cá.
- Không khí vui vẻ, rộn ràng, náo nhiệt. Vì người dân chài vui sướng khi thu hoạch bội thu, trở về an toàn.
- Hình ảnh chiếc thuyền nằm im…thớ vỏ
- NT nhân hóa  Hình ảnh con thuyền nằm im mệt mỏi, nghỉ ngơi và lắng nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ của nó.
=> Con thuyền vô tri, vô giác trở nên hồn, một tâm hồn tinh tế. Cũng như người dân chài con thuyền ấy thấm đậm vị muối mặn của biển khơi.
4. Tình cảm của tác giả đối với quê hương
- Tình cảm của tác giả: Hoàn cảnh xa quê. tác giả nhớ tới hình ảnh làng chài với màu nước xanh (biển), cá (cá bạc), cánh buồm (chiếc buồm vôi), con thuyền, mùi biển (cái mùi nồng mặn quá).
- T/g nhớ tới hình ảnh đó vì: Hình ảnh đó chính là hương vị riêng của làng chài, nơi tác giả đã từng gắn bó cả tuổi ấu thơ của mình.
- Nhận xét: Sử dụng những câu cảm thán, phép liệt kê.
=> Tác giả là người rất yêu quê gắn bó sâu nặng với quê hương.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận:
+ Nhóm 1: Giới thiệu chung về quê hương
+ Nhóm 2: Cảnh dân chài bơi thuyền ra khơi đánh cá
+ Nhóm 3: Cảnh đoàn thuyền trở về bến
+ Nhóm 4: Tình cảm của tác giả đối với quê hương
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thảo luận. GV hỗ trợ khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
2.3 Nhiệm vụ 3: TỔNG KẾT 
a. Mục tiêu: 
- Học sinh khái quát được giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- Rút ra kết luận về cách đọc văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách.
b. Nội dung: GV sử dụng đặt câu hỏi để hướng dẫn HS khái quát nôi dung, nghệ thuật của văn bản; sử dụng kĩ thuật khăn phủ bàn để hình thành đọc văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của cá nhân; sản phẩm của nhóm.
1. Nghệ thuật
- Sáng tạo nên nhưng hình ảnh của cuộc sống lao động thơ mộng.
- Tạo liên tưởng, so sánh độc đáo, lời thơ bay bổng, đầy cảm xúc.
- Sử dụng thể thơ 8 chữ hiện đại có những sáng tạo mới mẻ, phóng khoáng.
2. Nội dung
- Bài thơ là lời bày tỏ của tác giả về một tình yêu tha thiết đối với quê hương làng biển.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS chia sẻ theo cặp đôi:
H: Nhắc lại những thành công về nghệ thuật của văn bản?
H: Khái quát nội dung chính của văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS chia sẻ theo cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ.
GV theo dõi, quan sát HS thảo luận, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS đại diện báo cáo kết quả, HS cặp khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dung bài thơ.
b. Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật động não để HS thực hiện nội dung luyện tập
c. Sản phẩm: Phiếu học tập đã hoàn thành.
d. Tổ chức thực hiện:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Hai câu thơ sau, tác giả đều dùng biện pháp so sánh:
- Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
- Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Em thấy hai cách so sánh trên có gì khác nhau? Hiệu quả nghệ thuật riêng của mỗi cách như thế nào?
Câu 2. Dưới đây là hai câu thơ miêu tả người dân chài:
Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
Cách miêu tả ở hai câu đó có gì khác nhau? Hiệu quả nghệ thuật riêng ở mỗi câu là gì?
Câu 3. Theo em, bức tranh quê hương được tác giả miêu tả trong bài thơ là bức tranh phong cảnh hay bức tranh sinh hoạt? Từ đó, em có nhận xét gì về tình cảm quê hương của nhà thơ?


- GV gọi một số HS trình bày bài làm sau đó chữa bài.
Gợi ý đáp án:
Câu 1. Ở cả hai câu thơ đều sử dụng biện pháp so sánh. Nhưng đó là hai cách so sánh khác nhau, đem lại hiệu quả nghệ thuật cũng khác nhau.
- Câu trên (Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã) là so sánh một vật cụ thể, hữu hình này với một vật thể cụ thể, hữu hình khác. Con thuyền bơi trên sông hăng hái như con ngựa đẹp, khỏe đang phi nhanh về phía trước. So sánh như vậy làm nổi bật sự hăng hái, mạnh mẽ của con thuyền ra khơi.
- Câu dưới (Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng) là so sánh một vật cụ thể, hữu hình (cánh buồm giương to) với một cái trừu tượng, vô hình mang ý nghĩa thiêng liêng (mảnh hồn làng). So sánh như vậy không làm cho hình ảnh cánh buồm được cụ thể, rõ nét hơn nhưng khiến cho cánh buồm vô tri trở nên có hồn và mang ý nghĩa lớn lao, trang trọng. Cánh buồm căng gió trở thành một biểu tượng đẹp, đầy ý nghĩa của làng chài.
Câu 2. Hai câu thơ sau đều miêu tả người dân chài:
Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
Cách miêu tả ở mỗi câu mỗi khác. Ở câu trên, tác giả tả làn da ngăm rám nắng của những người lao động nơi biển cả, thường là dưới ánh nắng chói chang. Đây là câu thơ tả thực, làm nổi bật một nét ngoại hình tiêu biểu thường thấy của người dân chài. Câu thứ hai là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo. Tuy vẫn nói về thân hình người lao động làng chài nhưng không phải được miêu tả bằng thị giác (như câu trên) mà chủ yếu được cảm nhận bằng tâm hồn nhà thơ: vẻ đẹp khỏe khoắn, lớn lao, đầy lãng mạn của những đứa con của biển khơi; cả thân hình như thấm đượm “vị xa xăm” của biển khơi bao la, khoáng đạt và đầy bí ẩn. Chú ý: “thân hình nồng thở” và “vị xa xăm” đều là cách nói không có trong ngôn ngữ thông dụng, ở đây, có một hiệu quả nghệ thuật bất ngờ, thú vị.
Câu 3. Tranh phong cảnh là tranh về cảnh đẹp của thiên nhiên, tranh sinh hoạt là tranh về những cảnh sinh hoạt như lao động, vui chơi, mua bán,… của con người. Bài Quê hương mở ra trước mắt người đọc nhiều bức tranh về quê hương làng chài của tác giả. Đó vừa là tranh phong cảnh (cảnh “trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng” ở phần đầu, cảnh “màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi” vẽ khái quát làng quê trong nỗi nhớ của tác giả ở khổ thơ cuối), vừa là những bức tranh sinh hoạt: tiếp sau hai câu mở đầu là đoạn thơ sáu câu miêu tả cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá; tám câu tiếp theo là cảnh “dân làng tấp nập đón ghe về”.
Chú ý: Bức tranh phong cảnh và bức tranh sinh hoạt không phải bao giờ cũng có thể phân biệt rõ ràng, nhiều khi một bức tranh có thể vừa là phong cảnh vừa là sinh hoạt (sáu câu tả cảnh sớm mai đoàn thuyền ra khơi vừa là tranh sinh hoạt, vừa là tranh phong cảnh).
- Những bức tranh được vẽ ra trong bài Quê hương chủ yếu là tranh sinh hoạt. Chẳng những chúng chiếm nhiều câu thơ hơn hẳn những câu tả thiên nhiên mà còn vì trong đó, những câu hay nhất, được sáng tạo độc đáo nhất là miêu tả sinh hoạt lao động và con người lao động của quê hương làng chài. Như vậy, Tế Hanh nhớ quê hương thì trước hết là nhớ những con người và cuộc sống lao động của quê hương. Đó là một tình cảm đối với quê hương thật trong trẻo, thắm thiết và thật khỏe khoắn, không có nhiều trong phong trào Thơ mới.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, đưa ra suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về một vấn đề GV đặt ra.
c. Sản phẩm: Bài văn của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
+ Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em tình cảm đối với quê hương cúa tác giả Tế Hanh.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân hoàn thành sản phẩm ở nhà
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS gửi sản phẩm trên zalo cho GV
- GV khuyến khích HS chia sẻ sản phẩm trên lớp.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Phân tích, đánh giá sản phẩm học tập của HS.
- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết Đọc hiểu văn bản “Bếp lửa”.
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